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, T°m tá* ~ Nỗhiên cứu này sẽ tìm hiểu các doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN), đi vào hoạt đông, 
2 *ời Sian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
a chya th'FC biện,chào bán chứng khoán ra công chúng đối với cong ty cổ phần để từ đó xay 
dựng thang đo các yêu tộ ảnh hưởng đến sự thành cộng cùa DNKN nhằm hiểu được đặc tính kinh 
u°.a..nh tăng trưởng kinh doanh giúp hỗ trợ phát triển DNKN cũng như việc tìm ra các yếu tố ảnh 
hưởng đên sự thành công của DNKN thuộc loại hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) gop phần 
phát triên nen kinh tế cho một quốc gia. £ '

4hstra(-'t — This study will explore the start-ups (DNKN), come into operation, have operating time 
m?Je th?11 05 y®ars trom the date of being granted business registration certificates; At the same 

time, there has not been a public offering of securities for joint stock companies, thereby building a 
scale of factors affecting the success of SMEs to understand business characteristics and business 
growth supporting the development of SMEs as well as finding out factors affecting the success of 
SMEs in the form of Small and Medium Enterprises (SMEs) contribute to the development of the 
economy for a country. 1

Từ khóa — Sự thành công, khởi nghiệp, Success, start-ups, SMEs.

1. Đặt Vấn đề

Hiêu được đặc tính kinh doanh và tăng trướng kinh doanh giúp hỗ trợ phát triển DNNW 
cy?® gò?* phân vào việc phát triển nền kinh tế của một quốc gia. Bên cạnh đó khuyến 
khích phát triên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho phép khai thác tốt hon các nguồn lao 
dộyg’ tài chính đôi mới công nghệ và tiếp cận thị trường. Đặc biệt doanh nghiệp khơi 
nghiệp là bước đệm để tạo điều kiện thuận lợi khai thác tối đa năng lực, tinh thần kinh doanh 
giúp các DN vươn mình ra thế giới.
2. Co’ sở lý thuyết

Có sy khác biệt đáng kể trong việc xác định các tiêu chí thành công được sử dụng trong 
cac nghiên cưu trươc. Các nghiên cứu trước đã sử dụng cả điều tra và nghiên cứu tình huổng. 
Cũng cỏ một sô tông hợp kết quả các nghiên cứu trước về các yếu tố gop phần vào sự thanh 
íSỉẽ™ ? quỷ của các "ghiên cứu trước tập trung vào Sự ra đời, tăng trưởng và sụp đổ của các 

trên cơ sở đó trình bày một sô bài học kinh nghiệm về lời khuyên "nên và không 
nfn"jh° cá,c DNNVV- £ác nghiên cứụ trước đã cung cấp một khung làm nổi bật sự xuất hiẹn 
yêu tô thành công của DNNVV từ điểm chung của 03 yếu tố lớn: (1) doanh nhân;(2) ciiien 
hrợc; (3) công ty Dựa vào khung khái niệm được nêu ra trước đó, các nghiên cứu sau này 
điêu tra vào ba nhóm lĩnh vực chính liên quan đến sự thành công cua DN như: (1) đạc điểm 
kinh doanh; (2) đặc điểm tỊuản lý chủ sở hưu; và (3) chiến lược kinh doanh. Thành cong trong 
kinh doanh là khả năng vê thành tích đạt được mục tiêu của một công ty, mà không được xác 
định rõ ràng (Ngwangwama và Cộng sự [22]), Foley và Green [11]). No cũng có the được mo 
tả như khả năng của một công ty để tạo ra các kết quả và hoạt đọng có hiệu quả.
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Ngoài ra, có ít nhất hai khía cạnh liên quan của sự thành công kinh doanh: (1) tài chính so 
với phi tài chính, và (2) thành công ngắn hạn và dài hạn. Theo phân chia này, có nhiều cách 
đo lường sự thành công trong kinh doanh bao gồm sự sống còn, lợi nhuận, lợi tức đầu tư, tăng 
trưởng doanh thu, số nhân viên làm việc, hạnh phúc, danh tiếng của công ty và những điều 
khác (Schmidpeter & Weidinger [28]). Nghiên cứu của Islam và cộng sự [13] vê các DNNVV 
ở Bangladesh các yếu tố: Sản phẩm và dịch vụ, cách làm ăn, bí quyêt quản lý và môi trường 
bên ngoài là những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của doanh nghiệp của các 
DNVVN tại nước này. Những nghiên cứu gần đây đã tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thành 
công của DNNVV theo Indarti và Langenberg [14] đã xác định các yêu tô quan trọng trong 
việc phân tích sự thành công trong kinh doanh của các DNNVV bao gôm các đặc diêm của 
doanh nhân; đặc điểm loại hình của các DNNVV và các yếu tố bối cảnh của phát triển 
DNNW. Kauranen [15] đã tiến hành một nghiên cứu tiếp theo của 37 công ty sản xuất mới ở 
Phần Lan và nghiên cứu các yếu tố quyết định sự thành công trong tương lai của công ty trong 
ngắn hạn và lâu dài,... Mồi hướng nghiên cứu có khá nhiêu mô hình khác nhau đê xác định và 
đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của DNNVV. Trong khi đó, tại Việt Nam 
đặc biệt là tỉnh Bình Dương chưa có nghiên cứu nào về các yếu tố ảnh hường đến sự thành 
công của DNNVV khởi nghiệp theo hướng tiếp cận từ yếu tố môi trường bên trong và bên 
ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp và đi sâu vào các yêu tô bên ngoài như: các môi 
quan hệ, cá chính sách, sự hỗ trợ từ chính phủ,... Chính vì thê các yêu tô: “Quản lý, dịch vụ, 
Marketing, Các mối quan hệ họp tác, Tài chính, Tiêp cận đôi mới công nghệ, Môi trường bên 
ngoài”, sẽ được xem xét cho khuôn khổ lý thuyết của nghiên cứu này dựa trên sự phù hợp với 
bối cảnh của các DNNVV tỉnh Bình Dương. Do đó, thành công trong kinh doanh là biên phụ 
thuộc và các biến độc lập là: Quản lý, Tổ chức dịch vụ, Marketing, Các môi quan hệ hợp tác, 
Tài chính, Tiếp cận đổi mới công nghệ, Môi trường bên ngoài sự hô trợ từ Chính phủ.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để xác định được yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các DNNVV tỉnh Bình Dương, 

nghiên cứu được thực hiện qua nghiên cứu định tính và định lượng. Đâu tiên là nghiên cứu 
định tính nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của DNNW trong điêu 
kiện tại Việt Nam - các DNNVV tỉnh Bình Dương. Tiếp theo là thực hiện nghiên cứu định 
lượng nhằm kiểm định tính phù hợp của thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của 
DNNVV. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp phỏng vân chuyên gia và thảo 
luận nhóm đê hoàn chỉnh mô hình và kiêm chứng lại cơ sở lý thuyêt trong mô hình.

4. Xây dựng và phát triển thang đo
Quản lý kinh doanh: Theo Porter [17] quản lý và bí quyết (sự am hiểu trong kinh doanh) 

trong DN được xem là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triên củạ DN, được thê hiện ở các 
mặt như trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý (trình độ học vấn, kiến thức); trình độ tổ chức, 
quản lý DN (Khả năng tổ chức bộ máy quản lý, phân định chức năng - nhiệm vụ của các bộ 
phận); hoạch định (hoạch định kế hoạch, chiến lược); tốc độ thay thế nhân sự trước các biến 
đổi. Trình độ tổ chức, quản lý của DN được thể hiện qua trình độ của nhà quản lý trong việc 
hoạch định chiến lược phát triển cho DN, xây dựng bộ máy hoạt động, tô chức các phòng ban, 
khả năng động viên.

> Giả thiết H1: Có mối quan hệ giữa quản lý kinh doanh và sự thành công của DNNW.
Dịch vụ: Bên cạnh chất lượng của hàng hóa mà DN cung cấp, chất lượng dịch vụ đóng 

góp vào thành công trong quá trình DN nỗ lực xây dựng hình ảnh trong khách hàng và thực 
hiện mục tiêu kinh doanh. Theo Hitt và Ireland [12], Parasuraman và cộng sự [25], một trong 
các yếu tố mà DN tạo được chỗ đứng trên thị trường đó là khả năng đáp ứng, phục vụ với 
khách hàng và tạo sự tín nhiệm nơi khách hàng. DN có khả năng tô chức dịch vụ tôt sẽ tạo lợi 
thế cạnh tranh để đưa sản phẩm kinh doanh đến với khách hàng nhanh và hiệu quả hơn. Từng 
thành viên được trang bị về kiến thức của sản phẩm sẽ có khả năng thỏa mãn những mong đợi 
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của khách hàng trong mồi giao dịch và qua đó hình thành văn hóa của DN trong ngành mà 
DN đang hoạt động. Yeu tố phục vụ thể hiện qua sự mong muốn và sẵn sàng của nhân viên 
cung câp dịch vụ kịp thời cho khách hàng nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Nó thể 
hiện qua thái độ, kỳ năng của nhân viên trong quá trình phục vụ. Nếu nhân viên co thái độ 
tích cực và kỳ năng chuyên nghiệp sẽ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp hơn và đem lại cho 
khách hàng sự hài lòng, từ đó tạo ra lòng trung thành của khách hàng.

> Giả thiết Hịị Có mối quan hệ giữa yếu tố dịch vụ và sự thành công của DNNW.

Marketing-. Marketing của DN được thể hiện ở khả năng theo dõi, đáp ứng được những 
thay đổi của khách hàng, đối thủ cạnh tranh và môi trường. Theo Nguyễn Đình Thọ va 
Nguyên Thị Mai Trang [4] marketing được xây dựng dựa trên 4 thành phần cơ bản, (1) Đáp 
ứng khách hàng, (2) Phản ứng với đôi thủ cạnh tranh, (3) Thích ứng với môi trường vĩ mô và 
(4) Chát lượng môi quan hệ với đôi tác. Nguyen và Barrett [20][21], cũng chỉ ra rằng, khả 
năng đáp ứng khách hàng, thích ứng với đôi thủ cạnh tranh, đáp ứng với thị trường có quan hệ 
với kêt quả kinh doanh. Định hướng kêt quả kinh doanh có mối quan hệ chặt chẽ với 
marketing của DN. Marketing là khả năng nắm bắt những thay đổi nhu cầu của khách hàng về 
sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt với những thay đổi này.

> Giả thiết H3: Có mối quan hệ giữa Marketing và sự thành công của DNNVV.

Tài chỉnh-. Tài chính là thước đo sức mạnh của DN, bên cạnh yếu tố con người thì DN 
cần có một nguồn tài chính vững mạnh để tăng cường sức mạnh của mình. Yếu tố tài chính là 
cơ sở đê DN phát huy thê mạnh vê con người, phát triển sản phẩm, mở rộng quy mô để chiếm 
lĩnh thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả phỏng vấn 
chuyên gia và thảo luận cho thang đo này cho thấy, hầu hết chuyên gia cho rằng khả năng tài 
chính của DN có vai trò quyêt định hiệu quả hoạt động SXKD của DN. DN có nguồn tài 
chính tốt sẽ có khả năng thành công cao hơn và ngược lại.

> Giả thiết H4: Có mối quan hệ giữa tài chính và sự thành công của DNNVV.

Tiêp cận và đôi mới công nghệ-. Công nghệ là công cụ then chốt của DN, công nghệ quyết 
định sự khác biệt sản phâm trên các phương diện chất lượng, thương hiệu và giá cả. Đổi mới 
công nghệ là một yêu cầu mang tính chiến lược. Với những DN giữ bản quyền sáng chế hoặc 
cộ bí quyết công nghệ thì phương thức giữ gìn bí quyết là yếu tố quan trọng. Kết quả phỏng 
vân chuyên gia và thảo luận thang đo cho thấy, hầu hết chuyên gia cho rằng khả năng đổi mới 
công nghệ của DN có tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành 
sản phâm đạt được mục tiêu cho sự thành công của DNNVV. Nghiên cứu của Nguyễn Đình 
Thọ và Nguyên Thị Mai Trang [4] cho thấy các đặc điểm sau tác động đến sự thành công của 
DN là: Đôi mới công nghệ; Công nghệ phù họp; Khả năng ứng dụng và tiếp cận công nghệ 
mới; Trình độ nhân lực của bộ phận nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong DN.

Giả thiêt H5: Có mối quan hệ giữa yếu tố tiếp cận và đổi mới công nghệ và sự thành 

công của DNNVV.

Các môi quan hệ-. Lợi thế hợp tác với đối tác và các mối quan hệ là yếu tố quyết định sự 
thành công của DN bên cạnh đó họp tác giữa nhà phân phối và nhà sản xuất của các doanh 
nghiệp cũng rât quan trọng. Bài viêt dựa trên một quan diêm giao tiếp xã hội và các kênh tiếp 
thị đê cung câp một khái niệm lợi thê hóa cho việc quan hệ với các đối tác. Cả hai quan điểm 
của nhà sản xuât và quan diêm của nhà phân phôi đã được nghiên cứu, với cỡ mầu của 162 
công ty sản xuât và 199 nhà phân phối. Có 9 đặc điếm của nhà phân phối đã được tìm thấy 
chiêm 66% tông số biến thể trong lợi thế đối tác từ quan điểm của nhà sản xuất. Khả năng 
thâm nhập thị trường, với hệ sô đường dân là 0,57 đóng góp lớn nhất. Với 13 khả năng của 
nhà sản xuât giải thích 58% tông số biến về lợi thế đối tác từ quan điểm của nhà phân phối. 
Cung câp sản phâm với hệ sô đường dẫn là 0,69 đóng góp độc đáo nhất. Trong hoạt động sản 
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xuất kinh doanh, ngoài việc tận dụng tốt các yếu tố nguồn lực để tăng hiệu quả hoạt động kinh 
doanh, DN còn phải tạo lập các mối quan hệ với các đối tượng khác nhau. Các môi quan hệ 
này bao gồm: mối quan hệ với khách hàng, mối quan hệ với nhà cung cấp, moi quan hệ với 
các tổ chưc tín dụng, mối quan hệ với các DN cùng ngành và đặc biệt là mối quan hệ với 
chính quyền. Các DNNVV với quy mô của mình nếu xây dựng và tận dụng tốt các mối quan 
hệ này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp mình.

> Giả thiết Hó: Có mối quan hệ giữa yếu tố sự hồ trợ của chính phủ và sự thành công của

DNNVV
Kiểm định thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích EFA: Kết quả phân tích độ 

tin cậy cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo đều có giá trị trên 0.70. Thấp nhất 
là thang đo Tiếp cận đổi mới công nghệ (0.732), cao nhất là thang đo Tài chính (0.838). Xem 
xét hệ số tương quan biến tổng cho thấy các biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng khá 
chặt chẽ giữa các biến quan sát (thấp nhất là biến quan sát CMHQ6 có tương quan biên tông 
là 0.03 và cao nhất là HTCP3 có tương quan biến tổng là 0.733).

Bảng I: Kết quả đánh giả sơ bộ độ tin cậy của các thang đo
Thang đo Mã hóa Cronbach Alpha

Quản lý QL 0.759
Tố chức dịch vụ DV 0.749
Marketing MA 0.736
Tài chính TC 0.838
Tiếp cận đối mới công nghệ TCDM 0.732
Các mối quan hệ MQH 0.739
Sự hỗ trợ từ phía chính phủ HTCP °-789

(Nguồn: Kết quả xử lý điểu tra sơ bộ)
Kết quả phân tích EFA các thang đo trong bảng trên cho thấy, có 7 nhân tố được trích, 

với tổng phương sai trích là 84.669% > 50%. Trọng số nhân tố của các biến đo lường đều lớn 
hơn 0,5. Thang đo chính thức các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của DNKN thuộc loại 
hình DNNW tỉnh Bình Dương.

4 Quản lý:
QL01. DN có bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, linh hoạt.
QL 02. DN hoạch định được các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh tốt.

QL03. Việc bố trí sắp xếp và thay thế nhân sự luôn đảm bảo tốt cho các hoạt động SXKD 
của DN.

QL04. Khả năng lãnh đạo của chủ DN tốt.

4- Dịch vụ:

DV01. Thái độ và cung cách phục vụ của nhân viên.

DV02. Khả năng phục vụ của nhân viên.

DV03. Tạo được niềm tin cho khách hàng.

4- Marketing:
MAR01. Khả năng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng của DN luôn đảm bảo.

MAR02. DN luôn phản ứng tốt với đối thủ cạnh tranh.

MAR03. DN có khả năng thích ứng tốt với biến động của môi trường.

MAR04. Chiến lược phát triển các hoạt động marketing của DN luôn phát huy hiệu quả.
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4- Tài chính:

TC01. DN luôn có đủ vốn để đáp ứng cho nhu cầu SXKD.

TC02. DN luôn dễ dàng trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

TC03. DN luôn thanh toán đầy đủ các khoản nợ.

4 Tiếp cận đổi mới công nghệ:

TC& ĐMCN01. DN thường xuyên cập nhật và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động 
SXKD.

TC& ĐMCN02. DN luôn coi trọng đầu tư vào nghiên cứu và triển khai (R&D) công nghệ 
mới.

TC& ĐMCN03. DN có đủ nguồn vốn để đầu tư vào đổi mới công nghệ.

4 Các mối quan hệ:

MQH01. DN đã thiết lập tốt các mối quan hệ với nhà cung cấp.

MQH02. DN đã thiết lập tốt các mối quan hệ với nhà phân phối.

MQH03. DN đã thiết lập tốt các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng.

MQH04. DN đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các DN trong ngành.

MQH05. DN đã thiết lập tốt các mối quan hệ với chính quyền, nhà chính trị.

4 Hồ trợ của chính phủ:

HTCP01. Chính phủ có chính sách hồ rợ DN thỏa đáng.
HTCP02. DN có giấy phép kinh doanh và giấy phép khác dễ dàng và nhanh chóng.

HTCP03. Trong thời gian hoạt động kinh doanh, DN không gặp vấn đề gì khi tiếp xúc 
với Chính phủ.

5. Thảo luận
Trên đây là nghiên cứu để xác định thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của 

DNNVV trong phạm vi DNKN tỉnh Bình Dương. Và để có cái nhìn chính xác hơn về vấn đề 
này cân phải có những nghiên cứu sâu hơn như phân tích nhân tố khẳng định (CFA), đồng 
thời kiêm tra mô hình lý thuyêt và các giả thuyêt, bao gồm xác định hệ số tác động của các 
yêu tô lên sự thành công của DNNVV, đông thời phân tích đa nhóm để xem nhóm nào có tác 
động ảnh hưởng nhất đến sự thành công của DNKN loại hình DNNVV tỉnh Bình Dương.
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